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1 0130552332 ĐÀM NGỌC DIỆU ANH 09/10/2007 44.00 
   

20 0133077333 NGUYỄN NGỌC SƯƠNG MAI 17/03/2007 43.50 
  

2 0133147184 ĐINH HÀ ANH 16/05/2007 43.25 
   

21 0117068433 NGUYỄN HỒNG MINH 18/12/2007 44.75 
  

3 0130552345 LÊ PHƯƠNG ANH 13/04/2007 42.75 
   

22 0132941268 NGUYỄN NGỌC MINH 08/08/2007 42.50 
  

4 0148595782 NGUYỄN NGỌC HÀ ANH 08/09/2007 44.75 
   

23 0117080560 VŨ QUANG MINH 04/08/2007 43.25 
  

5 0150281914 NGUYỄN VÂN ANH 23/05/2007 42.75 
   

24 0148765115 LÊ DIỄM MY 01/08/2007 45.50 
  

6 0131835647 HOÀNG NGỌC ÁNH 14/03/2007 43.75 
   

25 0150707369 NGUYỄN LẠI TRÀ MY 07/09/2007 46.00 
  

7 0148764867 NGUYỄN LINH CHI 21/06/2007 43.25 
   

26 0131835656 PHẠM THỊ KIM NGÂN 07/08/2007 43.25 
  

8 0135641039 PHAN HÀ CHI 25/09/2007 43.25 
   

27 1403712425 NGUYỄN BẢO NGỌC 20/01/2007 43.75 
  

9 0148754007 VŨ ĐÀO LINH ĐAN 18/07/2007 44.00 
   

28 3617087290 PHẠM NHƯ NGỌC 24/08/2007 42.75 
  

10 0145123774 LƯU THU HIỀN 07/02/2007 42.50 
   

29 0135640920 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 23/06/2007 42.75 
  

11 0131835243 PHAN VIỆT HOA 15/11/2007 43.25 
   

30 0135637824 NGÔ BẢO PHÚC 11/08/2007 42.75 
  

12 0145123849 VI TUẤN HƯNG 08/04/2007 43.00 
   

31 0135637717 HÀ THỊ MAI PHƯƠNG 22/01/2007 44.50 
  

13 0117067991 DƯƠNG PHƯƠNG LINH 28/10/2007 42.75 
   

32 0131571542 HOÀNG ANH PHƯƠNG 16/04/2007 42.75 
  

14 0130552432 LÊ HƯƠNG LINH 06/04/2007 43.50 
   

33 0132183905 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG 28/01/2007 43.50 
  

15 0145123437 LÊ TRANG LINH 15/05/2007 44.75 
   

34 8955876759 NGUYỄN CÔNG TOÀN 26/05/2007 42.75 
  

16 0149106946 NGUYỄN KHÁNH LINH 18/05/2007 43.75 
   

35 0118481649 BÙI MAI TRANG 27/09/2007 43.00 
  

17 0154264376 NGUYỄN THỊ TUỆ LINH 18/06/2007 42.75 
   

36 0118427466 ĐẶNG THU TRANG 17/12/2007 43.25 
  

18 0117081589 PHẠM HOÀNG LINH 30/11/2007 44.25 
   

37 0117078084 KIM PHƯƠNG TRANG 16/01/2007 42.75 
  

19 0117110995 TRẦN ĐOÀN GIA LINH 14/05/2007 44.25    
38 0118468143 NGUYỄN NGỌC MINH VY 22/08/2007 44.25   
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